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 UBND QUẬN HÀ ĐÔNG 

TRƯỜNG TH LÊ HỒNG PHONG   

 

 

 

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ II 

NĂM HỌC 2024- 2025 

MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 1 

(Thời gian: 60 phút) 

Họ và tên:…………………………………………..……………………Lớp 1A…… 

 

Đọc thành tiếng: 
 

 
Giáo viên 

(ký và ghi rõ họ tên) 

 

Phụ huynh  

(ký và ghi rõ họ tên) 

Đọc thầm: 
 

 

Điểm đọc chung: 
 

 

I. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm) 

1. Đọc thành tiếng (7 điểm): 

2. Đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức Tiếng Việt (3 điểm) - Thời gian:20 phút 

 A. Đọc thầm bài: 

 

 

                                                                                                                        
 

 

 

 

 

 

B. Em hãy đọc đoạn văn trên và khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

1.  (0,5 điểm) Huy ngửi thấy mùi gì?  

     A. mùi hôi                             B. mùi thơm  

      C. mùi khét                          D. mùi khói 

2. (0,5 điểm) Khi phát hiện bị cháy Huy đã gọi tới số điện thoại nào?  

      A.112   B.114    C.115   D.113 

3. (0,5 điểm) Mọi người khen Huy như thế nào?  

     A. Khen Huy rất giỏi    B. Khen Huy nhanh nhẹn  

     C. Khen Huy bình tĩnh   D.  Khen Huy thông minh, dũng cảm 

4. (1,5 điểm) Tìm trong bài những tiếng có vần ưa      
               

               

               

               

               

               

               

               

 

Cậu bé và đám cháy  

      Chủ nhật, một mình Huy ở nhà. Bỗng em ngửi thấy mùi khét, rồi thấy 

ngọn lửa và khói đen bò qua khe cửa. Cháy rồi ! Huy tự nhủ: Không được cuống! 

Em chạy đến bên điện thoại, gọi số 114: A lô, nhà cháu ở số 40 đường Bờ Sông bị 

cháy. Cứu cháu với!..... Xe cứu hỏa tới. Lính cứu hỏa tìm thấy Huy ngay. Ngon lửa 

nhanh chóng bị dập tắt. Ai cũng khen Huy thông minh, dũng cảm. 

                                                                                                        Sưu tầm 

         

 

 

Sưu tầm 
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 II. KIỂM TRA VIẾT (10 điểm) 

1. Viết chính tả (7 điểm) 

    GV đọc cho học sinh viết đoạn văn bản “Chiếc giày của ông lão”. 

2. Bài tập (3 điểm) 

 

Bài 1 (1 điểm): Chọn từ ngữ điền vào chỗ trống: 

     Cây xanh làm cho không khí (sạch/ xạch) …………hơn và trái đất xanh hơn. 

Chặt cây không mất bao nhiêu thời gian, nhưng để (trồng/ chồng)…………. được cây lớn 

thì phải mất nhiều năm (dòng/ ròng)…………… Hãy cùng nhau bảo vệ cây (sanh/ xanh) 

………….., trồng thêm cây xanh bạn nhé. 

 

Bài 2 (1 điểm):  

a) Chọn từ ngữ thích hợp trong ngoặc để hoàn thiện câu:  

(xanh ngắt, trong xanh, mênh mông, chín vàng)  

Cánh đồng lúa rộng …………………………………………………………………. 

  

b)  Sắp xếp các từ trong ngoặc sau thành câu có nghĩa: 

         (qua,  ô cửa sổ,   tia nắng,    chiếu) 

 
               

               

               

               

               

               

               

               

 

Bài 3 (1 điểm): Viết 2 câu về mẹ của em. 
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MÔ TẢ, PHÂN TÍCH VÀ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 

Môn: Tiếng Việt – Lớp 1, Năm học: 2024 – 2025 

Thời gian làm bài: 60 phút 

 

I. MÔ TẢ ĐỀ KIỂM TRA  

  - Môn: Tiếng Việt 

  - Lớp: 1 

  - Năm học: 2024–2025 

  - Hình thức: Kiểm tra định kỳ cuối học kỳ II theo Thông tư 27 

  - Thời gian: 60 phút 

  - Cấu trúc đề gồm 2 phần: 

  1. Phần Đọc (10 điểm): 

  - Đọc thành tiếng (7 điểm) 

 - Đọc hiểu kết hợp kiến thức Tiếng Việt (3 điểm), gồm 4 câu hỏi: trắc nghiệm (câu 1, 

2, 3), tự luận (câu 4: tìm tiếng có vần ưa) 

  2. Phần Viết (10 điểm): 

  - Viết chính tả: đoạn văn “Chiếc giày của ông lão” (7 điểm) 

  - Bài tập tiếng Việt (3 điểm) gồm 3 bài nhỏ: 

  + Bài 1: điền từ vào chỗ trống (0,25 điểm x 4) 

  + Bài 2: chọn từ ngữ thích hợp và sắp xếp từ thành câu (0,5 điểm x 2) 

  + Bài 3: viết 2 câu về mẹ (1 điểm) 

II. PHÂN TÍCH ĐỀ KIỂM TRA 

  - Đề kiểm tra đảm bảo đánh giá toàn diện 2 kỹ năng: đọc và viết. 

  - Phần đọc gồm cả đọc thành tiếng và đọc hiểu; trong đó đọc hiểu kiểm tra khả năng 

nhận biết thông tin, hiểu nghĩa và vận dụng kiến thức tiếng Việt. 

  - Phần viết bao gồm viết chính tả – rèn luyện kỹ năng nghe – viết, trình bày, và bài tập 

tiếng Việt giúp học sinh sử dụng từ ngữ, đặt câu, viết đoạn ngắn. 

  - Các câu hỏi được thiết kế theo 3 mức độ: nhận biết, thông hiểu và vận dụng phù hợp 

với năng lực học sinh lớp 1. 

  - Câu hỏi mang tính thực tiễn, gần gũi với cuộc sống, ngôn ngữ rõ ràng, dễ hiểu, phù 

hợp lứa tuổi. 

  - Tỷ lệ điểm giữa các phần hợp lý (mỗi phần 10 điểm), trong đó nhấn mạnh thực hành 

đọc và viết. 
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III. Ma trận đề kiểm tra môn Tiếng Việt – Lớp 1 (Cuối HKII) 

 

Mạch kiến thức, 

kĩ năng 

Mức 1 

(Nhận biết) 

Mức 2 

(Thông hiểu) 

Mức 3 

(Vận dụng) 
Tổng 

Đọc thành tiếng 7 điểm   7 điểm 

Đọc hiểu + 

Tiếng Việt 
1,5 điểm 1 điểm 0,5 điểm 3 điểm 

Viết chính tả 7 điểm   7 điểm 

Bài tập Tiếng 

Việt (Viết) 
1 điểm 1 điểm 1 điểm 3 điểm 

Tổng 16,5 điểm 2 điểm 1,5 điểm 20 điểm 

 

- Điểm chung của môn Tiếng Việt bằng điểm trung bình cộng của điểm đọc và 

điểm viết. 
 

 


